PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc một ẩn ?


    A. 	    B. 


    C. 	    D. 
Lời giải: 




Dựa vào định nghĩa: Bất phương trình một ẩn x có dạng  ( hoặc ;; )


Câu 2: Nếu  và  thì bất đẳng thức nào sau đây không đúng ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
Áp dụng tính chất:
+ Nếu a > b và c là số dương thì ac > bc
+ Nếu a > b > 0 thì a2 > b2
+ Nếu a > b > 0 , c > d > 0 thì ac > bd
Do đó ba bất đẳng thức ở các phương án A, C, D đều đúng

Câu 3: Bất phương trình, phép biến đổi nào sau đây là đúng ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 



Ta có chuyển từ vế trái sang vế phải ta được 

Câu 4: Nghiệm tổng quát của phương trình  là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

+ Với 

+ Với 


[bookmark: BMN_QUESTION7]Câu 5: Cho biểu thức . Tìm các giá trị của m và n để A có giá trị nhỏ nhất là , giá trị lớn nhất là 4.
    A. Cặp giá trị của (m;n) là (4;3).
    B. Cặp giá trị của (m;n) là (-4;3).
    C. Cặp giá trị của (m;n) là (4;3) và (-4;-3).
    D. Cặp giá trị của (m;n) là (4;3) và (-4;3).
Lời giải: 

Ta có 



Ta có 


Từ (1), (2) => n = 3 suy ra m = 4 hoặc m = -4
Cặp giá trị của (m;n) là (4;3) và (-4;3).
Câu 6: Tâm đường tròn nội tiếp của một tam giác là giao của các đường:
    A. Trung trực.	    B. Phân giác.	    C. Trung tuyến.	    D. Đường cao.
Lời giải: 
Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm ba đường phân giác trong của tam giác.
Câu 7: Tòa nhà Nguyên Tử (Atomium) ở Brussel, Bỉ (hình sau) là có dạng hình  gì ?
[image: Những công trình kiến trúc độc đáo thế giới]
    A. Đa giác đều	    B. Tứ giác đều	    C. Lục giác đều	    D. Ngũ giác đều

Câu 8: Tìm góc  (chính xác đến phút), hãy chọn câu sai




    A. 	    B. 




    C. 	    D. 
Lời giải: 
Sử dụng máy tính( chú ý làm tròn đến độ)



Câu 9: Cho đường tròn  và hai điểm  sao cho . Khi đó



    A. Điểm A nằm trong , điểm  nằm trên 



    B. Điểm  và  đối xứng nhau qua tâm 

    C.  là đường kính của đường tròn



    D. Điểm  và  đều nằm trên đường tròn 
Lời giải: 
Đường tròn tâm O bán kính R (R>0) là hình gồm tất cả các điểm cách điểm O một khoảng bằng R



Câu 10: Cho hình vẽ, biết  là đường kính của . Số đo  bằng:
[image: ]




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
[image: ]
Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:  


( Góc nội tiếp chắn  )




 ( Góc nội tiếp ).
Câu 11: Gieo một con xúc xắc 100 lần cho kết quả như sau:
[image: ]
Tần số xuất hiện của mặt 4 chấm là:
    A. 18	    B. 20	    C. 22	    D. 24
Lời giải: 
Quan sát bảng trên ta thấy mặt 4 chấm xuất hiện là:
 100 – (16+14+16+12+22) = 20.
Câu 12: Gieo 3 đồng tiền là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là:

    A. 

    B. 

    C. 

    D. 
Lời giải: 
Liệt kê các phần tử.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1: Cho đường thẳng  đi qua hai điểm và .



    a) Đường thẳng  đi qua điểm nên ta có phương trình 



    b) Đường thẳng đi qua điểm nên ta có phương trình 


    c) Hệ phương trình  có nghiệm 



    d) Đường thẳng  đi qua hai điểm và  thì 
Lời giải: 
Thay tọa độ điểm A vào phương trình ta có: 2a+b = 1
Thay tọa độ điểm B vào phương trình ta có: -2a+b = 3
Từ đó ta có hệ phương trình: 
Để đường thẳng y= ax + b đi qua hai điểm A(2;1) và B(-2;3) thì 

Câu 2: Cho phương trình 




    a) Với  thì phương trình  có  nên phương trình có hai nghiệm 



    b) Nếu  thì phương trình có hai nghiệm . Suy ra 


    c) Với  thì 

    d) Phương trình có hai nghiệm phân biệt dương khi 
Lời giải: 


a. Với m = - 3 thì phương trình có dạng 

Ta thấy    

Nên phương trình có hai nghiệm 		Chọn SAI

b. Phương trình có hai nghiệm khi 

	

Khi đó 	Chọn ĐÚNG

c. Thay m = - 3 vào phương trình ta được 

		Có a – b +c  = 0 => phương trình có hai nghiệm 

		Suy ra 	Chọn SAI

d. Phương trình  có hai nghiệm khi 

	

Khi đó 

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt dương thì   


Kết hợp với điều kiện ta được 	Chọn ĐÚNG

Câu 3: Cho đường tròn (O;8cm) và dây AB căng cung có số đo 1200 ()
    a) Chu vi đường tròn (O)  là 56,24cm
    b) Độ dài cung nhỏ AB là 16,75cm

    c) Diện tích hình quạt tròn AOB là 67 () (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

    d) Diện tích hình viên phân giới hạn bởi hình quạt tròn AOB và dây AB là 39  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Lời giải: 
[image: ]

a. Chu vi đường tròn (O) là Chọn S

b. Độ dài cung nhỏ AB là: Chọn Đ

c. Diện tích hình quạt tròn AOB là: Chọn Đ


d. Ta có là tam giác cân tại O, OA = OB = R, 



Diện tích hình viên phân giới hạn bởi hình quạt tròn AOB và dây AB là:

Chọn Đ.
Câu 4: Xác định số kết quả có thể xảy ra  khi gieo ngẫu nhiên 2 con xúc xắc cùng lúc. 
    a) Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là 6.
    b) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là 13.
    c) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ hơn 1.
    d) (2, 3) là một kết quả có thể xảy ra  trong hành động trên.
Lời giải: 
Vì súc xắc 1 mặt xuất hiện mặt 2 chấm, súc xắc 2 xuất hiện mặt 3 chấm nên a, Đ.
Vì số chấm súc xắc 1và súc xắc 2 lớn nhất là 6 nên tổng không thể lớn hơn 12 được nên b, S
Vì số chấm súc xắc 1và súc xắc 2 bé nhất là 1 nên tổng không thể bằng 1. c, S.
Vì súc xắc 1 mặt xuất hiện mặt 2 chấm, súc xắc 2 xuất hiện mặt 3 chấm nên d, Đ

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.




Câu 1: Phương trình bậc hai:  có hai nghiệm   khi đó giá trị của biểu thức  là:
Lời giải: 
Ta có a – b + c = 0 nên phương trình có 2 nghiêm 


Đáp án: 37




Câu 2: Một tam giác vuông có độ dài cạnh góc vuông thứ nhất là , độ dài cạnh huyền dài hơn độ dài cạnh góc vuông thứ hai là . Tính diện tích của tam giác vuông ?
Lời giải: 



Gọi cạnh huyền của tam giác vuông là 


Cạnh góc vuông thứ hai của tam giác là 

Áp dụng định lí Py – ta – go ta có phương trình: 

Giải phương trình trên ta được kết quả:  ( thỏa mãn điều kiện)


Vậy cạnh huyền của tam giác vuông là 


Cạnh góc vuông thứ hai của tam giác là


Diện tích của tam giác vuông là:  
Đáp án: 150



Câu 3: Cho với . Giá trị lớn nhất của  là:
Lời giải: 

Ta có: 

Với 




GTNN của  khi .
Đáp án: 27


Câu 4: Khi quay tam giác  () có AB = 4 cm; BC = 5 cm quanh cạnh góc vuông AB ta thu được hình nón có đường kính đáy là:
Lời giải: 
[image: ]


Khi quay tam giác  () có AB = 4 cm; BC = 5 cm quanh cạnh góc vuông AB ta thu được hình nón có bán kính đáy bằng độ dài cạnh AC
Áp dụng định lý Pythagores vào tam giác vuông ABC:  
BC2 = AB2 + AC2 => AC2 = BC2 - AB2 = 52 - 42 = 9 => AC = 3cm (do AC > 0)
Vậy: đường kính đáy của hình nón bằng 2.AC = 2.3 = 6cm
Đáp án: 6



Câu 5: Một cốc thủy tinh đựng đầy nước có chiều cao  và thể tích . Người ta thả vào cốc một viên bi sắt hình cầu có bán kính bằng bán kính đáy cốc nước, viên bi sắt ngập toàn bộ trong nước. Hỏi lượng nước bị tràn ra ngoài là bao nhiêu ? (làm tròn đến hàng đơn vị)
Lời giải: 


Vì cốc nước hình trụ có chiều cao  và thể tích cốc 


 Nên 

Vì viên bi sắt hình cầu có  nên thể tích viên bi là

[bookmark: _GoBack]

Vậy lượng nước bị tràn ra ngoài là 
Đáp án: 113
Câu 6: Thống kê điểm kiểm tra môn Toán (hay còn gọi là mẫu số liệu thống kê) của 40 học sinh lớp 9A như sau: 
	5
	5
	5
	7
	7
	8
	8
	8
	5
	8
	8
	8
	6
	6
	6
	6
	8
	9
	5
	7

	6
	6
	7
	7
	6
	8
	9
	9
	7
	8
	8
	5
	7
	7
	7
	7
	6
	8
	8
	9


Điểm nào có số học sinh đạt nhiều nhất ?
Lời giải: 
Từ bảng thống kê trên ta có bảng tần số sau: 
	Điểm
	5
	6
	7
	8
	9

	Số học sinh
	6
	8
	10
	12
	4


Vậy điểm có số học sinh đạt nhiều nhất là 8 điểm. Đáp số: 8
Đáp án: 8
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